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1
THCS Lương 

Khánh Thiện
9 22 13 3 5 10 2 6 2 2 8 16 16 2 11 9 10 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22 45 43 1 5 18 11 12

2 THCS Trần Phú 2 11 18 2 5 5 1 1 3 9 13 14 4 6 9 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 15 31 41 2 1 7 8 12

3 THCS Nam Hà 0 0 6 1 4 1 1 1 2 1 4 1 1 2 16 0 0 0 2 1

4 THCS Bắc Sơn 1 2 7 1 1 3 5 2 1 1 2 2 1 3 8 13 2 0 1 0 2

5 THCS Bắc Hà 0 0 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 5 0 0 0 3 2

6 THCS Đồng Hòa 1 1 3 1 4 8 3 1 3 1 1 1 1 1 2 7 15 1 0 1 1 3

7
THCS Trần Hưng 

Đạo
0 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 6 3 3 0 1 1 3

13 37 49 5 10 16 0 2 7 3 5 19 44 50 0 2 15 18 29 4 7 10 9 0 0 2 1 5 7 11 0 2 6 3 0 46 105 136 9 6 28 26 35

Khoa học kỹ thuật STEM

TT ĐƠN VỊ

Tổng (296 giải 

quận, 95 giải cấp 

TP)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC CUỘC THI CẤP THCS

(Kèm theo Báo cáo số …../BC-UBND ngày    /    /2022 của Ủy ban nhân dân quận)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN KIẾN AN

Tổng số giải

Quận Thành phố Quận Thành phố Quận Thành phố Quận Thành phố Quận Thành phố

Olympic Tiếng 

Anh

Toán + KHTN 

bằng Tiếng Anh
Học sinh giỏi văn hoá
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